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PHÍ KIỂM TRA ĐẦU VÀO

Phí Kiểm tra trình độ đầu vào 2.500.000 VNĐ, là phí trả 
một lần, không được hoàn trả và không được chuyển 
nhượng. Khoản phí này cần được nộp trước khi học 
sinh làm bài kiểm tra. Kết quả kiểm tra đầu vào có giá trị 
trong vòng 6 tháng.

PHÍ ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

Khoản phí này là phí trả một lần, không được hoàn trả, 
không được chuyển nhượng và cần được thanh toán 
khi Phụ huynh xác nhận việc nhập học.

Phí đăng ký nhập học chương trình Tích hợp toàn phần 
Ontario, Canada: 10.000.000VNĐ

HỌC PHÍ

• Học phí không được chuyển nhượng.

• Học phí sẽ vẫn phải nộp đầy đủ trong trường hợp học 
sinh nghỉ học hoặc các trường hợp Nhà Trường cần phải 
dạy học trực tuyến.

PHÍ GIỮ CHỖ

Phí Giữ chỗ được áp dụng với những học sinh mới muốn 
giữ chỗ trong Trường. Phí Giữ chỗ tương đương với 
khoản nộp Đợt 1 của Học phí nộp theo Đợt. Phí Giữ chỗ 
không được hoàn trả, không được chuyển nhượng và sẽ 
được trừ vào hóa đơn của lần nộp Học phí đầu tiên.

Tiền ăn

Học phí

Ưu đãi:  

▪ Giảm 20% học phí cho 100 học sinh 
Việt Anh đầu tiên đăng ký

▪ Giảm 10% cho học phí cho 100 học sinh 
đầu tiên từ các trường khác đăng ký.

▪ Đóng cả năm giảm 5% học phí

6 4,232,000       4,232,000           4,232,000       4,232,000        
7 4,232,000       4,232,000           4,232,000       4,232,000        
8 4,232,000       4,232,000           4,232,000       4,232,000        
9 4,232,000       4,232,000           4,232,000       4,232,000        
10 4,557,000       4,557,000           4,557,000       4,557,000        
11 4,557,000       4,557,000           4,557,000       4,557,000        
12 4,557,000       4,557,000           4,557,000       4,557,000        

LỚP HỌC PHẦN 1 HỌC PHẦN 2 HỌC PHẦN 3 HỌC PHẦN 4

Học phí Phí bán trú Tổng cộng Học phí
(Giảm 5%)

Phí bán trú Tổng cộng Học phí Phí bán trú Tổng cộng

6 347,070,000 6,000,000     353,070,000  329,720,000  6,000,000    335,720,000  86,770,000   1,500,000    88,270,000    

7 362,070,000 6,000,000     368,070,000  343,970,000  6,000,000    349,970,000  90,520,000   1,500,000    92,020,000    

8 367,070,000 6,000,000     373,070,000  348,720,000  6,000,000    354,720,000  91,770,000   1,500,000    93,270,000    

9 372,070,000 6,000,000     378,070,000  353,470,000  6,000,000    359,470,000  93,020,000   1,500,000    94,520,000    

10 375,770,000 6,000,000     381,770,000  356,980,000  6,000,000    362,980,000  93,940,000   1,500,000    95,440,000    

11 385,770,000 6,000,000     391,770,000  366,480,000  6,000,000    372,480,000  96,440,000   1,500,000    97,940,000    

12 395,770,000 6,000,000     401,770,000  375,980,000  6,000,000    381,980,000  98,940,000   1,500,000    100,440,000  

 Lớp 
Đóng toàn học phần Đóng theo từng học phần (2.5 tháng) Biểu phí cả năm 

CÁC PHÍ KHÁC

Các khoản phí như Bảo hiểm Học sinh, Đồng phục, 
Sách và Đồ dùng học tập, Xe buýt đưa đón, tiếng 
Anh bổ trợ và các phụ phí khác không bao gồm 
trong Học phí, có thể thanh toán theo năm hoặc 
theo học phần, tùy vào yêu c'âu của từng dịch vụ.

ƯU ĐÃI GIA ĐÌNH

Các gia đình có nhiều hơn một con theo học 
Chương trình Tích hợp toàn phần Ontario, Canada 
sẽ được giảm giá 10% học phí cho con thứ hai trở 
đi. Ưu đãi này áp dụng cho (các) con nhỏ tuổi hơn 
khi nhập học. Ưu đãi gia đình không áp dụng đồng 
thời với các chương trình ưu đãi khác.

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Tất cả các khoản phí có thể được thanh toán bằng 
tiền mặt hoặc thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ cho nhân 
viên Thu ngân Kế Toán tại Văn phòng Trường hoặc 
chuyển khoản tới tài khoản của Nhà Trường. Các 
khoản phí ngân hàng do người thanh toán chi trả.


